
Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

1 Đinh Thị Lan
Dược sĩ 

trung học
1861 26/08/2015

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272602289 03/04/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Lan Cường

Quầy 

thuốc

Số 43, khu phố 

5, thị trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3099 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT

Cấp lại/cấp điều 

chỉnh lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

3099/ĐKKDD-

ĐNAI, ngày cấp: 

03/01/2018 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

2
Lâm Thị 

Ngọc 
Luận

Dược sĩ 

trung học
2140 14/03/2016

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271795640 02/04/2003

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Sức Khỏe

Quầy 

thuốc

96 đường 2, ấp 

3, xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

120 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

120/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

17/7/2013 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh) 

3
Lâm Thị 

Ngọc 
Dung

Dược sĩ 

trung học
1344 28/01/2015

Sở Y tế 

Long 

An

LA-

CCHND
271874520 07/06/2004

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Dung

Quầy 

thuốc

Ấp Bình Hòa, xã 

Xuân Phú, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

1567 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1567/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

19/6/2015 (điều 

chỉnh tên cơ sở kinh 

doanh)

4
Trần Thị 

Kim 
Em

Dược sĩ 

trung học
1951 05/11/2015

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270835432

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

phòng khám 

đa khoa 

Đông Sài 

Gòn

Quầy 

thuốc

Số 1A, tỉnh lộ 

16, xã Hóa An, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3433 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 29 đến Đợt 32)

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

1



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

5
Huỳnh Thị 

Kim 
Hà

Dược sĩ 

trung học
2091 29/12/2017

Sở Y tế 

TP.Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

211916656 07/05/2008

CA 

Quảng 

Ngãi

Quầy thuốc 

Cẩm Hà

Quầy 

thuốc

Tây Lạc, ấp An 

Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3434 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

6
Hoàng 

Xuân 
Kiên

Dược sĩ 

trung học
3341 20/03/2018

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

271009378 31/10/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Xuân 

Kiên

Quầy 

thuốc

SN 1668, tổ 4, 

ấp 5, xã Tà Lài, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

3435 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT

Cấp mới; Có QĐ 

ngưng hoạt động cơ 

sở Dịch vụ tiêm 

chích thay băng

7
Nguyễn Ái 

Huyền 
Trang

Dược sĩ 

trung học
3012 19/09/2017

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

272158917 21/08/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Trang 

Phương

Quầy 

thuốc

1762 ấp 1, xã 

Xuân Tâm, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

3436 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

8 Lê Hội
Dược sĩ 

trung học
6087 15/06/2016

Sở Y tế 

TP.Hồ 

Chí 

Minh

HCM-

CCHND
197175250 07/01/2004

CA 

Quảng 

Trị

Quầy thuốc 

Trúc Quỳnh

Quầy 

thuốc

Ấp Suối Cát, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

2509 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

2509/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

26/12/2016 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh) Địa chỉ cũ: 

ấp Phú Sơn, xã Bắc 

Sơn, Trảng Bom

9 Lê Thị Thạnh
Dược sĩ 

trung học
2232 25/05/2016

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270834245

Quầy thuốc 

Bệnh viện 

đa khoa Cao 

Su Đồng Nai

Quầy 

thuốc

Ấp Dưỡng 

Đường, xã Suối 

Tre, thị xã Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3437 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới;

10 Đỗ Lai Hùng
Dược sĩ 

trung học
2705 30/05/2017

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270558599 17/03/2005

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hiếu

Quầy 

thuốc

100, Hùng 

Vương, tổ 5, 

khu 8, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

3438 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT

Cấp mới; NHĐ tủ 

thuốc TYT 04.2018
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

11 Trần Thị Thu
Dược sĩ 

trung học
1164 17/10/2014

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271994078 21/08/2005

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Thu

Quầy 

thuốc

Ấp La Hoa, xã 

Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

1251 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

1251/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

04/02/2015 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh) Địa chỉ cũ: 

tổ 3A, KP 4, thị trấn 

Trảng Bom

12
Bùi Thị 

Diễm 
Châu

Dược sĩ 

trung học
3380 11/05/2018

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

271550846 01/11/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ý Châu

Quầy 

thuốc

SN 84, khu phố 

7, thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

3439 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

13
Phạm Thị 

Thanh 
Tuyền

Dược sĩ 

trung học
3238 21/12/2017

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

250871994 16/09/2017

CA 

Lâm 

Đồng

Quầy thuốc 

Ngọc Thu

Quầy 

thuốc

Tổ 3A, khu phố 

4, thị trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3440 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

14
Nguyễn 

Bá 
Linh

Dược sĩ 

đại học
2846 26/07/2017

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

186376182 03/01/2004

CA 

Nghệ 

An

Nhà thuốc 

Nhung Bảo

Nhà 

thuốc

10, KP 5, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3441 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

15
Phan Thị 

Thu 
Hiền

Dược sĩ 

trung học
3158 20/11/2017

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

026089233 21/08/2015

CA 

TP.HC

M

Quầy thuốc 

Minh Hằng

Quầy 

thuốc

Ấp Phú Sơn, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3442 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

16
Phan Thị 

Thu 
Hà

Dược sĩ 

trung học
3157 20/11/2017

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

184109578 24/05/2011
CA Hà 

Tĩnh

Quầy thuốc 

Thu Hà

Quầy 

thuốc

Số 768, ấp Trà 

Cồ, xã Bình 

Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3443 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

3



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

17
Lê Phạm 

Mai 
Trâm

Dược sĩ 

trung học
70 23/07/2013

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271602041 29/01/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Khánh 

Huyền

Quầy 

thuốc

SN 100 G, Tà 

Lài, tổ 6, khu 3, 

thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

684 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

684/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

30/5/2017 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh) Địa chỉ cũ: 

2647, tổ 1, ấp Phú 

Dũng, xã Phú Bình, 

Tân Phú

18 Lê Long Như
Dược sĩ 

trung học
3414 23/05/2018

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

271901367 19/07/2004

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Lê Như

Quầy 

thuốc

Ấp Bình Hòa, xã 

Xuân Phú, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

3444 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

19
Phạm Thị 

Thanh 
Vân

Dược sĩ 

đại học
3094 18/10/2017

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

271965127 10/06/2005

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Thảo Nga

Nhà 

thuốc

66A, tổ 25, KP 

5, P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3445 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

20
Nguyễn 

Thị Thanh 
Thúy

Dược sĩ 

trung cấp
714 20/09/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

271831269 02/04/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tâm An

 Quầy 

thuốc

Số 113, tổ 5, ấp 

Bàu Cối, Xã 

Bảo Quang, Thị 

xã Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai

3446 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

21
Nguyễn 

Thị
Bích

Dược sĩ 

trung cấp
625 24/04/2014

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272261892 31/07/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thiên Kim

Quầy 

thuốc

Ấp 9, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

1739 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

1739/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

9/9/2015 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

ấp 1, xã Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ

4



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

22
Đoàn Thị 

Bích
Thủy

Dược sĩ 

trung cấp
510 18/02/2014

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271172397 07/10/2004

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Vũ Chi 2

Quầy 

thuốc

Số 07/8B, Duy 

Tân, xã Bảo 

Vinh, thị xã 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3447 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

23
Nguyễn 

Thị Hồng
Hoa

Dược sĩ 

trung cấp
3428 23/05/2018

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

272979097 12/04/2018

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Trà My

Quầy 

thuốc

Số 184, ấp 

Quảng Hòa, xã 

Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3448 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

24 Trịnh Gia Vi

Dược sĩ Y 

học cổ 

truyền

3243 21/12/2017

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

271778348 08/05/2017

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Hòa 

Bình

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

số nhà 33, khu 

phố Hiệp 

Thương, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

3449 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

25
Nguyễn 

Thị Thế
 Sương

Dược sĩ 

trung học
1680 17/4/2018

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

272629864 11/08/2013

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Sơn 

Ngọc Minh

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

62D32, tổ 3A, 

khu phố 3, 

P.Long Bình 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3450 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

26
Nguyễn 

Hoàng
Trường

Dược sĩ 

trung học
3087 22/06/2017

Sở Y tế 

Long 

An

LA-

CCHND
271455697 07/07/2009

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Nguyên Yên

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

103/4, KP 4, 

P.Tân Hòa, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3451 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

5



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

27 Phạm Thị Thảo Dược sĩ 

trung cấp

1815 07/12/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

290934114 15/06/2005

CA Tây 

Ninh

Quầy thuốc 

An Phát

 Quầy 

thuốc

Số 450A, khu 4, 

ấp 8, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3452 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

28
Nguyễn 

Thị Mỹ 
Trinh Dược sĩ 

trung cấp

2491 01/02/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

271933831 14/10/2004

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Mỹ Trinh

 Quầy 

thuốc

Ấp Suối Nhát, 

xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

3453 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

29
Phan Thị 

Kim 
Ngân Dược sĩ 

trung cấp

4958 23/11/2015

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

HCM-

CCHND
285237463 24/08/2005

CA 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Kim Ngân

 Quầy 

thuốc

Ấp 4, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3454 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

30 Lê Thiên Bảo Dược sĩ 

trung cấp

3049 19/09/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

271390616 23/08/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Bảo An

 Quầy 

thuốc

Ấp 2, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3455 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

31
Cao Thị 

Hoài 
Phương Dược sĩ 

trung cấp

3079 22/06/2017

Sở Y Tế 

Long 

An

LA-

CCHND
272767482 11/07/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Khánh Ngọc 

Đan

 Quầy 

thuốc

84B/1, Đỗ Văn 

Thi, ấp Nhất 

Hòa, xã Hiệp 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3456 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

32 Trần Thị Thuận Dược sĩ 

trung cấp

1760 04/12/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


03618700064

4
15/09/2015

Cục 

Cảnh 

sát 

ĐKQL 

Cư Trú 

và 

DLQG 

Về Dân 

Cư

Quầy thuốc 

Đức Nguyên

 Quầy 

thuốc

Ấp Đất Mới, xã 

Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3457 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

6



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

33 Võ Thị Hiển Dược sĩ 

trung cấp

1330 03/11/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

271281707 26/07/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Gia Linh

 Quầy 

thuốc

Ấp Đất Mới, xã 

Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3458 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

34 Lê Ngọc Dung Dược sĩ 

trung cấp

2614 16/01/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272115845 29/11/2016

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Vũ Châu

 Quầy 

thuốc

Tổ 11, khu 4, ấp 

8, xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3459 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

35
Phạm Thị 

Mỹ 
Tiên Dược sĩ 

trung cấp

6870 18/10/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

HCM-

CCHND
312115713 13/07/2006

CA 

Tiền 

Giang

Quầy thuốc 

Duy Tiên

 Quầy 

thuốc

Ấp 4, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3460 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

36 Bàng Kim Phụng Dược sĩ 

Đại học

967 13/10/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


07918600305

6
07/07/2016

Cục 

cảnh 

sát 

ĐKQL 

Cư Trú 

và 

QLQG 

Về Dân 

Cư

Chi nhánh 

công ty 

TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ 

Nam Giang

 Cơ sở  

bán 

buôn 

thuốc

Số G243, Bùi 

Văn Hòa, KP 7, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1534 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT

Cấp lại/điều chỉnh 

lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

1534/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

28/7/2015 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

37
Võ Thanh 

Thuỷ 
Tiên Dược sĩ 

trung cấp

3085 04/10/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

272429639 26/11/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thủy Tiên

 Quầy 

thuốc

49, ấp Trung 

Nghĩa, xã Xuân 

Trường, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

3461 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

38
Nguyễn 

Thùy 
Châu Dược sĩ 

trung cấp

3321 05/03/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

270923590 11/08/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Anh Thư

 Quầy 

thuốc

SN 1260, tổ 9, 

ấp Ngọc Lâm 2, 

xã Phú Thanh, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

3462 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT
Cấp mới

7



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

39
Hoàng 

Văn 
Dân Dược sĩ 

trung cấp

1829 26/08/2015

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
362215412 12/08/2004

CA 

TP.Cần 

Thơ

 Quầy thuốc 

Hoàng Dân

 Quầy 

thuốc

Khu 1, ấp Nhân 

Hòa, xã Tây 

Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

1837 06/07/2018
Đợt 

29

682/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1837/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

05/11/2015 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

40 Vũ Ngọc Linh
Dược sĩ 

trung học
2465 12/10/2016

SYT 

Đồng Nai

ĐNAI-

CCHND
271898102 01/08/2016

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hồng Anh

Quầy 

thuốc

Số 304, ấp Phú 

Sơn, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

1510 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

1510/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 01/6/2015 

(chuyển địa điểm kinh 

doanh) 

41 Trịnh Thị Tuyết
Dược sĩ 

trung học
2531 02/02/2018

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

171833923 21/07/2003

CA 

Thanh 

Hóa

Quầy thuốc 

Khánh Ngân

Quầy 

thuốc

Ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3463 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

42 Thân Thị Huệ
Dược sĩ 

trung học
2876 07/08/2017

SYT 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271814024 26/07/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

An Phú

Quầy 

thuốc

Tổ 13, khu 2, ấp 7, 

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3464 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

43
Phạm Lê 

Kiều 
Minh

Dược sĩ 

trung học
142 18/12/2017

SYT 

Bình 

Thuận

CCHND-

D-SYT
261190420 31/07/2006

CA Bình 

Thuận

Quầy thuốc 

Thơm Thịnh

Quầy 

thuốc

1273/63/2, tổ 8, ấp 

Hương Phước, xã 

Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3465 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

44 Tô Hoàng Trâm
Dược sĩ 

trung học
591 03/04/2018

SYT 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271899454 19/06/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Trâm

Quầy 

thuốc

Khu 6 (thửa đất số 

3, tờ bản đồ số 

76), thị trấn Gia 

Ray, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

3466 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

8



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

45 Đỗ Thị Kiều Oanh
Dược sĩ đại 

học
2735 12/03/2018

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

024992011 01/08/2008

CA 

TP.HC

M

Nhà thuốc 

Thành Loan

Nhà 

thuốc

68A, QL 51, KP 

Bình Dương, 

P.Long Bình Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3467 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

46
Lê Thị 

Ngọc 
Ân Dược sĩ 

trung cấp

2247 25/05/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

ĐNAI-

CCHND
301193630 14/04/2002

CA 

Long An

Quầy thuốc 

Ngọc Ân

 Quầy 

thuốc

516, tổ 12, khu 4, 

ấp 2, xã An Hoà, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

2285 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

2285/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 10/8/2016 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

47
Nguyễn 

Minh 
Hiếu Dược sĩ 

trung cấp

2763 07/07/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

ĐNAI-

CCHND
271784645 12/10/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Bảo Ngọc

 Quầy 

thuốc

Tổ 2, ấp 3, xã Tam 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

1791 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

1791/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 5/10/2015 

(chuyển địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: tổ 

19, khu Phước Hải, thị 

trấn Long Thành

48
Nguyễn 

Đức 
Tuyền Dược sĩ 

trung cấp

1642 08/02/2018

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

CCHN-D-

SYT-

BRVT

273372563 17/08/2006

CA Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

Quầy thuốc 

phòng khám 

An Việt

 Quầy 

thuốc

Kiot 01, số 152A, 

đường 769, ấp 

Bình Lâm, xã Lộc 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3468 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

49 Vũ Thị Nhàn
Dược sĩ 

trung cấp
1602 27/12/2017

SYT 

TP.Hà 

Nội

CCHND-

SYT-

HNO

163005123 04/04/2012
CA Nam 

Định

Quầy thuốc 

Thanh Nhàn

Quầy 

thuốc

260, tổ 8, khu 3, 

ấp 2, xã An Hòa, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3469 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

9



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

50
Lưu Trịnh 

Quang 
Luân

Dược sĩ 

Đại học
1514 14/11/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

272136794 01/08/2007

CA  

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Tâm Đức 

Thiện

 Nhà 

thuốc

21, Lô L3, KDC 

An Hưng Phát, 

phường Long Bình 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3470 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

51 Trần Khánh Duy Dược sĩ 

Đại học

1617 27/11/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

221328780 25/11/2009

CA Phú 

Yên

Nhà thuốc 

Phan Ngọc 

Anh

 Nhà 

thuốc

21/F2, tổ 14, khu 

phố 1, phường 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3471 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

52 Hà Thị Ngà Dược sĩ 

trung cấp

3233 21/12/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

172911530 05/10/2010

CA 

Thanh 

Hóa

Quầy thuốc 

Tuấn Ngà

 Quầy 

thuốc

916, Ngô Quyền, 

tổ 20, khu 4, ấp 1, 

xã An Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3472 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

53
Mai Trần 

Thanh 
Thủy Dược sĩ 

trung cấp

1417 21/01/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271303028 19/12/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Minh Sáu

 Quầy 

thuốc

270H, tổ 6, ấp 1, 

xã An Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3473 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT

Quyết định ngưng hoạt 

động số 286/QĐ-SYT 

ngày 07/3/2018

54 Lê Văn Lợi Dược sĩ 

Đại học

1477 10/11/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

271700123 25/06/2016

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Sơn Minh 

Long Bình 

Tân

 Nhà 

thuốc

F1/2, KP 1, 

phường Long Bình 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3474 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

55 Nguyễn Thị Oanh
Dược sĩ đại 

học
340 22/01/2015

SYT 

Quảng 

Trị

QT-

CCHND
186068865 04/04/2001

CA 

Nghệ An

 Nhà thuốc 

Ngân Thắng

 Nhà 

thuốc

T19, Bùi Trọng 

Nghĩa, tổ 2, KP 3, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1720 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

1720/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 28/8/2015 

(chuyển địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 2B, 

tổ 4, P.Trảng Dài

10



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

56
Nguyễn 

Quang 
Thắng

Dược sĩ đại 

học
101 29/07/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

ĐNAI-

CCHND
183710964 29/06/2006

CA Hà 

Tĩnh

Nhà thuốc 

Phú Trí

 Nhà 

thuốc

Tổ 2, KP 2, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

1499 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

1499/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 01/6/2015 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

57
Lương Thị 

Việt
My Dược sĩ 

trung cấp

974 04/08/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

ĐNAI-

CCHND
272222403 07/03/2008

CA 

Đồng 

Nai

 Quầy thuốc 

Ngọc Xuân

 Quầy 

thuốc

100, Bùi Trọng 

Nghĩa, KP 4, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

887 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

887/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 15/9/2014 

(thay đổi địa điểm 

kinh doanh); địa chỉ 

cũ: 3A, tổ 31, KP 5, 

P.Trảng Dài, TP.Biên 

Hòa

58 Lê Thị Thu
Dược sĩ 

trung học
3326 05/03/2018

SYT 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272959019 16/01/2018

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Kim Thu

Quầy 

thuốc

Tổ 13, ấp 1, xã 

Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

3475 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

59 Hoàng Văn Hiệu
Dược sĩ đại 

học
2951 03/05/2018

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

281375052 20/07/2017
CA Bình 

Dương

Nhà thuốc 

Trang Liên 

Minh

Nhà 

thuốc

8, Nguyễn Thị 

Tồn, KP 2, P.Bửu 

Hòa, TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3476 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

60 Phạm Lê Quang
Dược sĩ đại 

học
2798 30/03/2018

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

173163768 26/02/2015

CA 

Thanh 

Hóa

Nhà thuốc 

Ngọc Xinh

Nhà 

thuốc

15, Trần Thị Hoa, 

KP 3, P.An Bình, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3477 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

61
Nguyễn 

Văn 
Pho

Dược sĩ 

trung học
3033 21/05/2018

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

321116032 03/04/2014
CA Bến 

Tre

Quầy thuốc 

Hằng Hiệp

Quầy 

thuốc

154, tổ 12, ấp 

Hương Phước, xã 

Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3478 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

62 Nguyễn Thu Thảo
Dược sĩ 

trung học
2848 26/07/2017

SYT 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272105548 24/07/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thùy Linh

Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3479 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

63 Tống Thị Cần
Dược sĩ 

trung học
2539 07/02/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

272766571 25/06/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thương Cần

 Quầy 

thuốc

751, tổ 16, ấp 

Hương Phước, xã 

Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3480 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

64
Đinh Thị 

Hồng 
Cẩm

Dược sĩ đại 

học
2304 16/01/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

271761122 28/04/2017

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Ngân Thủy 

Châu

 Nhà 

thuốc

46, tổ 27, KP 4, 

Phường Trảng 

Dài, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

3481 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

65 Thân Thị Thủy
Dược sĩ 

trung cấp
1160 28/03/2016

SYT 

Đồng Nai

ĐNAI-

CCHND
121873273 04/03/2006

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Trường Thủy

Quầy 

thuốc

Tổ 12, ấp Miễu, xã 

Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3482 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT

Cấp mới; NHĐ 

24/5/2018

66
Nguyễn 

Đình 
Công Dược sĩ 

trung cấp

3429 23/05/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271424288 17/11/2009

CA  

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thành Công

 Quầy 

thuốc

Số 32, đường 767, 

tổ 2, ấp 1, xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3483 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

67 Trịnh Văn Đây
Dược sĩ 

trung cấp
1698 06/07/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

ĐNAI-

CCHND
270608122

Quầy thuốc số 

12 - trực 

thuộc Công ty 

cổ phần dược 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc

Tổ 1, khu phố 5, 

thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

1733 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

1733/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 28/8/2015 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

68 Mai Thị Tuyết
Dược sĩ 

trung cấp
607 04/04/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

ĐNAI-

CCHND
270978359 23/12/2002

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
Quầy 

thuốc

Tổ 12, khu Phước 

Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

907 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

907/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 30/9/2014 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

69 Nguyễn Thị Phượng
Dược sĩ 

trung cấp
2492 01/11/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

ĐNAI-

CCHND
272363159 23/10/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Số 44, khu Nông 

Trường Cao Su An 

Viễng, ấp An 

Bình, xã Bình An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3484 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

70 Dương Thị Hằng
Dược sĩ 

Đại học
298 09/02/2018

Sở Y Tế 

Khánh 

Hoà

CCHN-D-

SYT-

KH

186432689 11/07/2012

CA 

Nghệ An

Nhà thuốc 

Dương Hằng

 Nhà 

thuốc

451/4, KP 10, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3485 19/07/2018
Đợt 

30

718/QĐ-

SYT
Cấp mới

71

Đào 

Hoàng 

Kim 

Yến
Dược sĩ 

trung học
1947 18/12/2017

SYT 

TP.HC

M

CCHN-

D-SYT-

HCM

273511585 21/07/2011

CA Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

Quầy thuốc 

Kim Yến

Quầy 

thuốc

Tổ 5, ấp 2, xã 

Phước Bình, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3486 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

72
Trần Thị 

Bích 
Liên

Dược sĩ 

trung học
2640 16/01/2017

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271253048

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Trung tâm y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

Quầy 

thuốc

Ấp Xóm Hố, xã 

Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3487 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

73
Huỳnh Thị 

Bích 
Trâm

Dược sĩ 

trung cấp
1077 19/09/2014

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271403398 07/03/2005

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Minh Đăng

 Quầy 

thuốc

Khu B, tổ 9, ấp 

1, xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

1687 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1687/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

14/8/2015 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

74
Lê Thị 

Kim 
Ngân

Dược sĩ 

đại học
1702 21/02/2018

Sở Y Tế 

Vĩnh 

Long

CCHN-

D-SYT-

VL

331380592 18/01/2012

CA 

Vĩnh 

Long

Nhà thuốc 

Ngọc Long 

Nguyễn

 Nhà 

thuốc

92/5B, Trần 

Quốc Toản, KP 

3, Phường An 

Bình, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

3488 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

75 Lê Văn Thiện
Dược sĩ 

trung cấp
8718 08/05/2018

SYT 

Bến Tre

CCHN-

D-SYT-

BTR

321129246 15/04/2015
CA Bến 

Tre

Quầy thuốc 

Nhân Ái 

Quầy 

thuốc

553, Lý Thái Tổ, 

ấp Bến Cam, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3489 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

76
Phạm Thị 

Thanh 
Vân

Dược sĩ 

trung cấp
3193 06/12/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


271514900 23/12/2010

CA  

Đồng 

Nai

 Quầy thuốc 

Thanh Vân 1

 Quầy 

thuốc

Ấp 3, xã Long 

Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3490 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

77
Trần Thị 

Lệ 
Thanh

Dược sĩ 

trung cấp
2124 23/02/2016

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271579965 23/05/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Liêm Thanh

 Quầy 

thuốc

ấp 5, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

2095 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2095/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

11/4/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

78
Nguyễn 

Thị Hương 
Quỳnh

Dược sĩ 

trung cấp
2215 27/04/2016

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272567571 02/11/2012

CA 

Đắk 

Lắk

 Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Tổ 16, ấp 2, xã 

Tam An, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

2172 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2172/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

25/5/2016 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

79
Nguyễn 

Kim 
Luyến

Dược sĩ 

trung cấp
2029 21/12/2015

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271861042 06/08/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phúc An 

Khang 2

 Quầy 

thuốc

Hùng Vương, ấp 

1, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3491 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

80
Nguyễn 

Thị Ngọc 
Lan

Dược sĩ 

trung cấp
785 05/06/2014

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
164109810 06/05/2009

CA 

Ninh 

Bình

Quầy thuốc 

Ngọc Lan

 Quầy 

thuốc

Tổ 7, ấp Cẩm 

Đường, xã Cẩm 

Đường, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

759 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

759/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 18/7/2014 

(chuyển địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: tổ 

2, ấp Cẩm Đường, 

Long Thành

81 Hà Thành Nam
Dược sĩ 

trung cấp
3412 23/05/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


168364041 31/07/2012
CA Hà 

Nam

Quầy thuốc 

Long Châu 1

 Quầy 

thuốc

232, Tôn Đức 

Thắng, ấp 3, xã 

Hiệp Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3493 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

82
Đinh Thị 

Thu 
Thủy

Dược sĩ 

trung cấp
3453 28/06/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


271812509 12/06/2003

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Nhi Khoa 

Sài Gòn

 Quầy 

thuốc

Ấp 3, khu Bàu 

Cá, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3494 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

83
Lê Thị 

Kim 
Ngân

Dược sĩ 

trung cấp
3098 07/06/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

025741148 24/06/2013

CA 

TP.HC

M

Quầy thuốc 

Kim Ngân

 Quầy 

thuốc

Số 402, tổ 27, 

ấp 3, xã Tam 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3495 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

15



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

84
Huỳnh 

Thị Mai 
Thuyên

Dược sĩ 

đại học
1738 22/07/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHN

D

271323228

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Hạnh Phúc 

(HAPPY 

PHARMA

CY)

 Nhà 

thuốc

158, Đồng 

Khởi, phường 

Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1783 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1783/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày 

cấp: 05/10/2015 

(điều chỉnh phạm 

vi kinh doanh)

85 Trần Thị Oanh
Dược sĩ 

Đại học
2840 26/07/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


272896398
21/04/201

7

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

An Phương 

Nam

 Nhà 

thuốc

552/25, KP 5, 

phường Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3496 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

86
Nguyễn 

Thị Thủy 
Tiên

Dược sĩ 

Đại học
1704 29/11/2013

Sở Y 

Tế 

Bình 

Dương

BD-

CCHN

D

280256045
10/07/200

5

CA 

bình 

Dương

Nhà thuốc 

Mẫn Sơn 

Minh

 Nhà 

thuốc

160, Phan 

Đình Phùng, 

khu phố 2, 

phường Quang 

Vinh, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3497 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

NHĐ tại tỉnh Bình 

Dương ngày 

04/6/2018

87 Đặng Mỹ Lệ
Dược sĩ 

Đại học
2425 14/09/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHN

D

271655042 27/08/2016

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Trí Hoàng

 Nhà 

thuốc

28/15, KP 8, 

phường Tân 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2925 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

2925/ĐKKDD-ĐNAI, 

ngày cấp: 23/10/2017 

(chuyển địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

28/4A, khu phố 11, 

P.Tân Hòa, TP.Biên 

Hòa

16



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

88
Nguyễn 

Kim 
Thoa

Dược sĩ 

Đại học
3053 24/05/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


025202710
18/05/201

1

CA 

TP.Hồ 

Chí 

Minh

Nhà thuốc 

phòng 

khám đa 

khoa Tâm 

An 2 - Tea 

Kwang

 Nhà 

thuốc

Khu công 

nghiệp Agtex 

Long Bình, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

2872 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

2872/ĐKKDD-ĐNAI, 

ngày cấp: 12/9/2017 

(thay đổi người quản 

lý chuyên môn)

89 Phan Tú Mỵ
Dược sĩ 

Đại học
3329 05/03/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


272224372 08/04/2008

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

phòng khám 

đa khoa Tâm 

An 2 - chi 

nhánh công 

ty TNHH 

xây dựng - 

Y tế Tâm An 

 Nhà 

thuốc

Số 8, đường 

9A, KCN Biên 

Hòa 2, phường 

An Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

1889 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

1889/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 01/12/2015 

(thay đổi người quản 

lý chuyên môn)

90
Nguyễn 

Thị 
Ngọc

Dược sĩ 

cao đẳng
3242 21/12/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


241347912 12/07/2017

CA 

Đắk 

Lắk

Quầy thuốc 

Cẩm Vi Phát

 Quầy 

thuốc

Ấp Bùi Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3498 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

91
Nguyễn 

Thị 
Lý

Dược sĩ 

trung cấp
583 04/04/2014

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHN

D

271513229 27/06/2011

CA  

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thịnh Phú

 Quầy 

thuốc

Tổ 2B, KP 5, 

thị trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

939 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

939/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 15/10/2014 

(chuyển địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: Tổ 

2B, KP 4, thị trấn 

Trảng Bom

17



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

92
Lê Thị 

Thu 
Thảo

Dược sĩ 

Đại học
2861 26/07/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


271967247 21/07/2005

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Phương 

Thảo

 Nhà 

thuốc

Đường Hùng 

Vương, tổ 1, 

khu phố 3, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

3499 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

93
Khuất 

Thị 
Thảo

Dược sĩ 

trung cấp
1984 03/12/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHN

D

272175238 31/08/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Tiên

 Quầy 

thuốc

Số 10, tổ 1, ấp 

1, xã Sông 

Trầu, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

3500 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

Cấp mới; QĐ 

NHĐ số 664/QĐ-

SYT ngày 

02/7/2018

94
Nguyễn 

Thị Thuỳ 
Trang

Dược sĩ 

cao đẳng
3101 20/11/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


272277182 30/08/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Ánh

 Quầy 

thuốc

Số 514, thôn 

Tây Lạc, ấp 

Bùi Chu, xã 

Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3501 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

95
Lương 

Văn 
Hóa

Dược sĩ 

Đại học
446 26/02/2014

Sở Y Tế 

Nghệ 

An

NA-

CCHND
186968518 17/04/2014

CA 

Nghệ 

An

Nhà thuốc 

Nguyễn 

Ngân

 Nhà 

thuốc

Tổ 8C, KP 3 (tờ 

bản đồ số 06, 

thửa đất 268), 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2813 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

2813/ĐKKDD-ĐNAI, 

ngày cấp: 15/8/2017 

(chuyển địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

939B, Đồng Khởi, KP 

9, P.Tân Phong, 

TP.Biên Hòa

96
Nguyễn 

Thị Hồng 
Ân

Dược sĩ 

Đại học
2902 20/04/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


271305768 29/09/2011

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Hồng Ân

 Nhà 

thuốc

Ấp Vĩnh Cửu, 

xã Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3502 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

18



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

97 Lê Phương Thuỷ
Dược sĩ 

trung cấp
3203 06/12/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


272240395 07/07/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phương 

Thủy

 Quầy 

thuốc

442, ấp Bàu Cá, 

xã Trung Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3372 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

3372/ĐKKDD-ĐNAI, 

ngày cấp: 05/6/2018 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

98
Nguyễn 

Thị 
Phượng

Dược sĩ 

trung cấp
3080 22/06/2017

Sở Y 

Tế 

Long 

An

LA-

CCHN

D

272395638
21/05/201

1

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Song An

 Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3503 01/08/2018
Đợt 

31

753/QĐ-

SYT
Cấp mới

99
Trần Thị 

Kim 
Liên

Dược sĩ 

trung cấp
2651 30/05/2017

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271523906 02/04/2003

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phú Thịnh

Quầy 

thuốc

Ấp 4, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

2679 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2679/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

10/7/2017 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

100 Phùng Hải Yến
Dược sĩ 

trung học
221 04/10/2013

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271726862 08/01/2016

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hải Yến

Quầy 

thuốc

189B/1, Dốc Mơ 

1, Gia Tân 1, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

560 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

560/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

24/3/2014 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh); Địa chỉ cũ: 

Số 94/1, ấp Dốc Mơ 

1, Gia Tân 1, Thống 

Nhất

101
Nguyễn 

Hoàng 
Oanh

Dược sĩ 

trung học
2000 22/12/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

272316625 26/02/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Oanh

 Quầy 

thuốc

SN 30, KDC 1, 

ấp Hòa Đồng,  

xã Ngọc Định, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

3504 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

19



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

102 Bùi Xuân Hưng
Dược sĩ 

trung cấp
2245 12/01/2018

SYT 

TP.HC

M

CCHN-

D-SYT-

HCM

272953317 

(số cũ: 

186290560)

31/03/2003

CA 

Nghệ 

An

Quầy thuốc 

Xuân Hưng

Quầy 

thuốc

Khu A1-C1, Lập 

Thành, Xuân 

Thạnh, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

3505 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

103
Trần 

Khánh 
Dư

Dược sĩ 

đại học
163 30/08/2013

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
334805928

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

TV.PHARM 

tại Đồng Nai

Cơ sở 

bán 

buôn 

thuốc

C34, KP 1, 

P.Bửu Long, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

504 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

504/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

17/02/2014 (thay 

đổi địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

Số 29, Hồ Văn Đại, 

KP 3, P.Quang 

Vinh

104
Phạm Thị 

Phương 
Dung Dược sĩ 

cao đẳng

3189 06/12/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


272382370 30/08/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thanh Hà

 Quầy 

thuốc

số nhà 220A, 

khu 4, Ấp 3, xã 

Gia Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3506 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

105 Lê Thị Sáu Dược sĩ 

trung cấp

2643 30/05/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


271943640 24/06/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quyầy thuốc 

Hồng Phúc

 Quầy 

thuốc

176 Khu 3, khu 

phố Hiệp Quyết, 

thị trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3507 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Hồ sơ NHĐ đề ngày 

14/4/2017; số GCN 

2350/CNĐĐKKDT-

SYT cấp ngày 

08/01/2013-

21/6/2017

106
Đoàn Thị 

Kim 
Hằng

Dược sĩ 

trung cấp
3374 17/04/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


272403585 31/05/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Kim Hằng

 Quầy 

thuốc

382 Tổ 4, khu 2, 

thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

3508 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

20



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

107
Hà Thị 

Lan 
Hương

Dược sĩ 

trung cấp
2894 22/08/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


272167072 26/09/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Lan Hương

 Quầy 

thuốc

Khu 5, ấp Suối 

Soong 2, xã Phú 

Vinh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3509 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

108
Vũ Thị 

Thu 
Hà Dược sĩ 

trung cấp

3337/ 20/03/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

271943506 13/03/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hà Anh

 Quầy 

thuốc

SN 264, khu 11, 

ấp 1, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3510 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

109 Trần Hữu Vinh Dược sĩ 

trung cấp

1556 29/09/2017

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

CCHN-

D-SYT-

BRVT

184023158 23/03/2010

CA Hà 

Tĩnh

Quầy thuốc 

Quang Vinh

 Quầy 

thuốc

Ấp Bến Cam, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3511 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

110
Dương 

Minh 
Lai Dược sĩ 

trung cấp

2473/ 12/10/2016

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

271648512 25/06/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Minh Lai

 Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

522 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp lần 3; số 

GCNĐĐKKDD: 

522/ĐKKDD-

ĐNAI, ngày cấp: 

12/9/2017 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ:  

ấp Bàu Bông, xã 

Phước An, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

111
Nguyễn 

Gia 
Chung Dược sĩ 

trung cấp

3057 30/05/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

187232085 18/04/2010

CA 

Nghệ 

An

Quầy thuốc 

Bà Mười 1

 Quầy 

thuốc

89, Phạm Thái 

Bường, xã 

Phước Khánh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3512 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

112
Nguyễn 

Thị 
Dung Dược sĩ 

cao đẳng

1501 14/11/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

272278940 23/02/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thân Dung

 Quầy 

thuốc

Đội 2, Đông 

Kim, xã Gia 

Kiệm, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

3513 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

21



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

113 Lê Thị Thương Dược sĩ 

trung cấp

7129 30/11/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

HCM-

CCHND
187449506 10/02/2012

CA 

Nghệ 

An

Quầy thuốc 

Nhất Nhất

 Quầy 

thuốc

Tổ 30, ấp Trầu, 

xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3010 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

3010/ĐKKDD-

ĐNAI, ngày cấp: 

22/11/2017 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

Ấp Bến Cam, xã 

Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

114
Phạm Thị 

Ánh 
Hòa

Dược sĩ 

trung cấp
3432 13/06/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

250915056 24/07/2009

Công 

an Lâm 

Đồng

Quầy thuốc 

Ánh Hòa

 Quầy 

thuốc

Hùng Vương, ấp 

3, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3514 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

115

Nguyễn 

Tấn Đào 

Huy 

Cường
Dược sĩ 

trung cấp
1658 19/06/2015

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


271658311 21/02/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phương 

Dung

 Quầy 

thuốc

Ấp Vĩnh Tuy, xã 

Long Tân, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

1751 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp lại/cấp điều 

chỉnh lần 1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1751/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

09/09/2015 (điều 

chỉnh bổ sung phạm 

vi kinh doanh)

116
Nguyễn 

Văn 
Dũng Dược sĩ 

trung cấp

2677 30/05/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271732443 14/03/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tuyết Hải

 Quầy 

thuốc

16, tổ 24, ấp Vườn 

Dừa, xã Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3515 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

117
Phạm Thị 

Mỹ 
Linh Dược sĩ 

Đại học

2642 30/05/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271498741 25/03/2015

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Xuân Linh 

Trang

 Nhà 

thuốc

910 Nguyễn Ái 

Quốc, KP8A, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

2672 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

2672/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 04/7/2017 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

118
Nguyễn 

Văn 
Thương

Dược sĩ 

Đại học
159 30/08/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

270717494

Nhà thuốc Sĩ 

Mẫn

 Nhà 

thuốc

136, Võ Thị Sáu, 

KP 7, phường 

Thống Nhất, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1693 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

1693/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 14/8/2015 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

119 Phạm Quốc Khánh
Dược sĩ 

Đại học
76 31/08/2017

Sở Y Tế 

Tiền 

Giang

CCHN-D-

SYT-

TG

312186720 10/10/2008

Công an 

Tiền 

Giang

Nhà thuốc 

Thiện Long

 Nhà 

thuốc

377, KP 1, phường 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3516 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

120 Mai Thị Giáp
Dược sĩ 

trung cấp
839 24/06/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

ĐNAI-

CCHND
270930686

Công an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Nam Thanh

 Quầy 

thuốc

805/13, Nguyễn 

Ái Quốc, tổ 12, 

KP 1, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

854 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

854/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 28/8/2014 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh); GCN đã 

cấp: số 02, Nguyễn Ái 

Quốc, KP 1

121
Phạm Thị 

Thanh 
Thảo

Dược sĩ 

Đại học
1737 22/07/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

ĐNAI-

CCHND
271740340

Nhà thuốc 

Dân An Biên 

Hòa

 Nhà 

thuốc

Số A17, A18+19, 

KP 5, phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3517 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

122 Nguyễn Tấn Hỷ
Dược sĩ 

Đại học
2738 22/06/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272021643 10/03/2006

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Thiên Lộc 

Bình

 Nhà 

thuốc

983, Bùi Văn Hòa, 

tổ 9, KP 7, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3186 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

3186/ĐKKDD-ĐNAI, 

ngày cấp: 02/02/2018 

(chuyển địa điểm kinh 

doanh); Địa chỉ cũ: 

11, tổ 8, ấp Long Đức 

1, xã Tam Phước, 

TP.Biên Hòa
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

123 Phan Trọng Đạt
Dược sĩ 

Đại học
10198 21/11/2017

Sở Y Tế 

Đắk Lắk

CCHN-D-

SYT-ĐL
 241323500 26/02/2009
CA Đắk 

Lắk

Nhà thuốc 

Binh Đức

Nhà 

thuốc

1/GA, tổ 17, KP 1, 

phường Long Bình 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3518 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới 

124 Lê Thị Dung
Dược sĩ 

trung cấp
2693 30/05/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

ĐNAI-

CCHND
272089664 29/08/2006

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tiến Trà 

Giang

Quầy 

thuốc

731, tổ 12, ấp 

Hương Phước, xã 

Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3519 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

125
Hoàng Thị 

Huỳnh
Liên

Dược sĩ 

trung cấp
2858 05/06/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI


271395274 29/05/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Xuân Khôi

Quầy 

thuốc

11, tổ 8, ấp Long 

Đức 1, xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

2974 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

2974/ĐKKDD-ĐNAI, 

ngày cấp: 31/10/2017 

(chuyển địa điểm kinh 

doanh); Địa chỉ cũ: ấp 

Thanh Hóa, xã Hố Nai 

3, Trảng Bom

126
Dương 

Văn 
Hoà

Dược sĩ 

trung cấp
2954 23/05/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

122028681 25/11/2015

CA Bắc 

Giang

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Linh 

Hòa 

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

1023/29, tổ 15, 

KP 7, phường 

Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3520 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp mới; Trả 

GCNĐĐKKDD số 

2938/DDKKDDD-

ĐNAI cấp ngày 

23/10/2017 loại hình 

Quầy thuốc tại địa chỉ 

tổ 51, ấp Thiên Bình, 

xã Tam Phước, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai + GPP bản 

chính số 2722/GPP 
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

Trình độ 

chuyên 

môn

127
Phạm Thị 

Hải 
An

Dược sĩ 

trung cấp
2763 17/11/2003

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

023934138 17/11/2003

CA 

TP.HC

M

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Hải 

An

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

B2, KP 4, 

phường Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3521 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

128 Đặng Bá Châu
Dược sĩ 

trung cấp
2956 09/05/2017

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

272501255 30/9/2011

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Ánh 

Châu

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

số 880A, Tổ 4, 

KP 8A, P.Long 

Bình, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3492 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới

129
Nguyễn Thị 

Như 
Thủy

Dược sĩ 

trung cấp
1815/ 14/08/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271510034 05/05/1998

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Bảy Vân

 Quầy 

thuốc

19/8, ấp 2, xã 

Long An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

1780 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 1;  

số GCNĐĐKKDD: 

1780/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp 05/10/2015 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

130
Nguyễn 

Hữu 
Lành

Dược sĩ 

trung cấp
1920/ 15/10/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271715673 01/04/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Linh Đan

 Quầy 

thuốc

SN 02, KDC 6, ấp 

7, xã Gia Canh, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

3522 07/08/2018
Đợt 

32

810/QĐ-

SYT
Cấp mới
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